
I.

STT Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐH Trường ĐH
Nhóm chuyển 

đổi
Số môn 

chuyển đổi
Số môn chuyển đổi

1 Ngô Nhật Linh 31/08/1993 Quản lý năng lượng ĐH Điện lực 1 0 Không phải học chuyển đổi

2 Trịnh Thu Hương 22/05/1987 Kế toán ĐH Thăng Long 2 4

3 Trần Văn Nam 11/01/1981 Quản trị kinh doanh ĐH Kinh tế QD 2 4

4 Nguyễn Thị Hoa 03/08/1993 Tài chính ngân hàng ĐH Thăng Long 2 4

5 Nguyễn Ngọc Hoàn 28/11/1980 Quản trị kinh doanh Viện ĐH Mở 2 4

6 Nguyễn Xuân Đô 04/10/1980 Tài chính kế toán
ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà 
Nội

2 4

7 Nguyễn Mạnh Cương 29/08/1981 Hệ thống điện ĐHBKHN 3 4

8 Lê Minh Hải 21/07/1986 Hệ thống điện ĐHBKHN 3 4

9 Vương Văn Huy 10/09/1987 Hệ thống điện ĐH Điện lực 3 4

10 Hoàng Văn Lâm 23/09/1995 Hệ thống điện ĐH Điện lực 3 4

11 Phạm Ngọc Hưng 30/12/1982 Hệ thống điện ĐHBKHN 3 4

12 Hồ Minh Khánh 08/01/1979 Hệ thống điện ĐHBKHN 3 4

13 Nguyễn Đức Quân 15/08/1985 Hệ thống điện ĐHBKHN 3 4

14 Nguyễn Chính Cương 02/03/1979 Hệ thống điện ĐHBKHN 3 4

15  Nguyễn Trọng Thành 02/06/1992 Hệ thống điện (QTKD->QLNL) ĐH Điện lực 3 4

16 Phạm Tấn Thành 04/06/1996 Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông ĐHGTVT 4 6

17 Nguyễn Trường Giang 16/09/1985 Quản lý kinh doanh ĐH KD và CN Hà Nội 4 6

18 Nguyễn Thanh Tùng 02/07/1995 Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp ĐHBKHN 4 6

19 Trần Công Ngọc 17/01/1987 Công trình thủy điện ĐH Thủy Lợi 4 6

20 Nguyễn Trọng Huân 16/02/1995 Thanh tra (QL Nhà Nước)
Học viện Hành chính Quốc gia
(Hệ: chính qui)

4 6

II.

3, Sử dụng Năng lượng TK&HQ
4, Kiểm toán Năng lượng
5, Kinh tế lượng
6, Phân tích và QL Dự án

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

1, Vận hành kinh tế HTĐ
2, Qui hoạch Phát triển HTĐ
3, Sử dụng Năng lượng TK&HQ
4, Kiểm toán Năng lượng
5, Kinh tế lượng
6, Phân tích và QL Dự án

1, Vận hành kinh tế HTĐ
2, Qui hoạch Phát triển HTĐ
3, Sử dụng Năng lượng TK&HQ 
4, Kiểm toán Năng lượng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
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CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
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STT Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐH Trường ĐH
Nhóm chuyển 

đổi
Số môn 

chuyển đổi
Số môn chuyển đổi

III.

STT Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐH Trường ĐH
Nhóm chuyển 

đổi
Số môn 

chuyển đổi
Số môn chuyển đổi

1 Dương Thị Hoa Mai 11/03/1994 Quản trị doanh nghiệp ĐH Điện lực 1 0 Không phải chuyển đổi

2 Phùng Quang Huy 29/06/1986 Quản trị kinh doanh tổng hợp ĐH Công Đoàn 1 0 Không phải học chuyển đổi

3 Hoàng Trà My 27/11/1991 Kế toán
ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà 
Nội 2 3

2, Marketing căn bản
3, Nguyên lý thống kê Kinh tế
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế

4 Ngô Hồng Khanh 01/01/1981 Tự động hóa các Xí nghiệp công nghiệp
ĐHBKHN

3 3
1. Quản trị học
3, Nguyên lý thống kê Kinh tế
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế

5 Bùi Phương Thanh 13/12/1986 Kế toán
ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN
(Hệ: Chính qui LT)

3 3
1. Quản trị học
2, Marketing căn bản
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế

6 Mạc Quang Hoan 16/12/1979 Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp ĐHBKHN 3 5

7 Nguyễn Thị Phượng 02/08/1993 Quản lý Văn hóa - Tư tưởng HV Báo chí và Tuyên truyền 3 5

8 Nguyễn Thành Ước 08/10/1981 Thiết bị điện - Điện tử ĐHBKHN 3 5

9 Nguyễn Hồng Lâm 10/04/1994
Chính trị học (Khoa học quản lý nhà 
nước)

HV Báo chí và Tuyên truyền 3 5

10 Đỗ Công Tố 10/8/1982 Điện (Hệ thống điện) ĐHBKHN 3 5

11 Trần Khánh Linh 10/03/1995 Quản lý môi trường ĐH Điện lực 3 5

1. Quản trị học
2, Marketing căn bản
3, Nguyên lý thống kê Kinh tế
4, Cơ sở Quản lý tài chính
6, Nguyên lý kế toán

12 Phạm Quỳnh Châu 27/04/1993
Thiết kế, vận hành và trang bị kỹ thuật - 
Nhà máy điện hạt nhân

ĐH nghiên cứu Hạt nhân Quốc Gia 
(MIFI) - LB Nga

3 5

1, Quản trị học
3, Nguyên lý thống kê Kinh tế
4, Cơ sở Quản lý tài chính
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế
6, Nguyên lý kế toán

13 Nguyễn Văn Thuật 06/06/1985 Hệ thống điện ĐH Điện lực 3 6

2, Marketing căn bản
3, Nguyên lý thống kê Kinh tế
4, Cơ sở Quản lý tài chính
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế
6, Nguyên lý kế toán

1. Quản trị học
2, Marketing căn bản
3, Nguyên lý thống kê Kinh tế
4, Cơ sở Quản lý tài chính

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH



14 Nguyễn Tuấn Dũng 16/01/1996 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà 
Nội

3 6

15 Lê Tường Vi 19/07/1994 Hệ thống điện 
ĐH Điện lực
(Hệ: Chính qui)

3 6

16 Nguyễn Thị Bích Ngọc 24/12/1996 Hệ thống điện 
ĐH Điện lực
(Hệ: Chính qui)

3 6

17 Bùi Hoàng Minh 11/05/1996 Hệ thống điện 
ĐH Điện lực
(Hệ: Chính qui)

3 6

18 Nguyễn Minh Đức 30/1/1979
Thiết bị điện (VB1)
Hệ thống điện (VB2)

ĐHBKHN
ĐH Điện lực
(Hệ: Chính qui)

3 6

2, Marketing căn bản
6, Nguyên lý kế toán
ĐÃ HỌC:
1. Quản trị học
3, Nguyên lý thống kê Kinh tế
4, Cơ sở Quản lý tài chính
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế

IV.

STT Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐH Trường ĐH
Nhóm chuyển 

đổi
Số môn 

chuyển đổi
Số môn chuyển đổi

1 Trịnh Tuấn Anh 25/06/1996 Kế toán doanh nghiệp
ĐH Điện lực

2* 0 Không phải học chuyển đổi

2 Vũ Đại Cương 14/03/1994 Quản trị kinh doanh
ĐH Điện lực

2* 0 Không phải học chuyển đổi

3 Bùi Mạnh Cường 25/12/1981 Tín dụng ngân hàng ĐH Đông Đô 1 0 Không phải học chuyển đổi

4 Lê Huy Hoàng 18/02/1984 Kinh tế thương mại ĐH Thương mại 2 4

1. Kế toán tài chính;
2. Kế toán quản trị;
3. Tài chính doanh nghiệp;
4. Phương pháp tối ưu trong kinh tế.

5 Công Phương Tráng 04/01/1985 Quản trị doanh nghiệp thương mại ĐH Thương mại 2 3
1. Kế toán tài chính;
2. Kế toán quản trị;
3. Tài chính doanh nghiệp.

6 Ngô Đăng Quang 11/08/1982 Quảng trị nhân lực ĐH Kinh tế QD 2 3
1. Quản lý tài chính;
2. Kế toán quản trị;
4. Phương pháp tối ưu trong kinh tế.

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

4, Cơ sở Quản lý tài chính
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế
6, Nguyên lý kế toán

1. Quản trị học
2, Marketing căn bản
3, Nguyên lý thống kê Kinh tế
4, Cơ sở Quản lý tài chính
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế
6, Nguyên lý kế toán



V.

STT Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐH Trường ĐH
Nhóm chuyển 

đổi
Số môn 

chuyển đổi
Số môn chuyển đổi

1 Trịnh Anh Đức 01/12/1992 Hệ thống điện ĐH Điện lực 1 0

2 Nguyễn Trọng Huy 26/06/1990 Hệ thống điện ĐH Điện lực 1 0

3 Tống Xuân Tùng 22/10/1992 Hệ thống điện ĐH Điện lực 1 0

4 Lê Viết Chiến 12/04/1995 Hệ thống điện ĐH Điện lực 1 0

5 Nịnh Việt Anh 23/12/1992 Hệ thống điện ĐH Điện lực 1 0

6 Nguyễn Quốc Duy 21/05/1995 Hệ thống điện ĐH Điện lực 1 0

7 Khuất Mạnh Thắng 28/06/1992 Hệ thống điện ĐH Điện lực 1 0

8 Ninh Viết Long 12/11/1994 Hệ thống điện ĐH Điện lực 1 0

9 Nguyễn Thanh Bình 25/11/1979 Hệ thống điện ĐH Bách khoa HN 1 0

10 Bùi Ngọc Anh 06/07/1996
Trang bị điện - Điện tử trong CN và 
GTVT

ĐHGTVT 2 3
1. Nhà máy điện và trạm biến áp;
2.  Phân tích chế độ HTĐ;
3. Vận hành HTĐ

11 Vũ Hoàng Đức Ngọc 20/04/1994 Điện hạt nhân ĐH Điện lực 2 4

1.  Phân tích chế độ HTĐ;
2. Bảo vệ rơ le;
3. KTĐ cao áp
4. Vận hành HTĐ 

12 Trần Thị Nhâm 07/12/1994 Quản lý năng lượng ĐH Điện lực 3 7

1. Lý thuyết mạch
2. Máy điện
3. Phân tích chế độ HTĐ
4. Bảo vệ rơ le
5. Nhà máy điện và trạm biến áp
6. Kỹ thuật điện cao áp
7. Vận hành HTĐ

13 Phạm Quang Hiếu 17/04/1990 Hệ thống điện ĐH KTCN Thái Nguyên 4. Bảo vệ rơ le

14 Nguyễn Như Phong 5/23/1987 Tự động hóa ĐH Mỏ-Địa chất 2
1. Phân tích chế độ HTĐ
2. Vận hành HTĐ

VI.

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN

CHUYÊN NGÀNH: KĨ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HOÁ

Không phải học chuyển đổi



STT Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐH Trường ĐH
Nhóm chuyển 

đổi
Số môn 

chuyển đổi
Số môn chuyển đổi

1 Phạm Văn Nam 25/12/1996 Công nghệ tự động ĐH Điện lực 1 0 Không phải học chuyển đổi

2 Bùi Tiến Chiến 11/04/1981 Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp ĐHBKHN 1 0 Không phải học chuyển đổi

3 Nguyễn Kim Quế 10/06/1996 Công nghệ tự động ĐH Điện lực 1 0 Không phải học chuyển đổi

4 Nguyễn Hoàng Giang 23/08/1994 Quản trị kinh doanh Viện ĐH Mở Hà Nội 3 7

1. Kỹ thuật cảm biến
2. Lý thuyết điều khiển phi tuyến
3. Điều khiển logic và PLC 
4. Truyền động điện
5. Điện tử công suất
6. Trang bị điện
7. Lý thuyết điều khiển tự động 

5 Trần Thành Tú 1981 Đo lường và tin học công nghiệp ĐH Bách khoa HN 1 0 Không phải học chuyển đổi

6 Nguyễn Anh Tuấn 01/10/1996 Công nghệ kỹ thuật ĐK&TĐH ĐH Điện lực 1 0 Không phải học chuyển đổi

7 Bùi Thị Thúy 02/10/1984 Công nghệ tự động ĐH Bách khoa HN 2 4

4. Truyền động điện
5. Điện tử công suất
6. Trang bị điện
7. Lý thuyết điều khiển tự động 

VII.

STT Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐH Trường ĐH
Nhóm chuyển 

đổi
Số môn 

chuyển đổi
Số môn chuyển đổi

VIII.

STT Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐH Trường ĐH
Nhóm chuyển 

đổi
Số môn 

chuyển đổi
Số môn chuyển đổi

IX. CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



STT Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐH Trường ĐH
Nhóm chuyển 

đổi
Số môn 

chuyển đổi
Số môn chuyển đổi

1 Cao Hà Linh 08/06/1995 Điện lạnh
ĐH Điện lực

1 0 Không phải học chuyển đổi

2 Đặng Thế Anh 08/06/1995 Hệ thống điện
ĐH Điện lực

3 Chu Văn Tuấn 21/08/1987 Hệ thống điện
ĐH Điện lực

X.

STT Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐH Trường ĐH
Nhóm chuyển 

đổi
Số môn 

chuyển đổi
Số môn chuyển đổi

1 Lê Hà Anh 14/01/1996 Công nghệ cơ điện tử ĐH Điện lực 1 0 Không phải học chuyển đổi

2 Lục Bằng Giang 06/08/1996 Công nghệ cơ điện tử ĐH Điện lực 1 0 Không phải học chuyển đổi

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ

1, Nhiệt động Kỹ thuật
2, Truyền nhiệt
3, Thiết bị trao đổi nhiệt
4, Kĩ thuật lạnh
5, Điều hòa không khí


